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1. MỤC ĐÍCH  

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc xét hưởng chế độ 

đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 

20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho việc xét hưởng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân tham 

gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30/4/1975 trở về trước có dưới 20 năm công 

tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương hiện cư trú trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân. 

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- TNTKQ: Tiếp nhận và trả kết quả. 

- TTHC: Thủ tục hành chính. 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 

1. Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia 

kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã 

thôi việc, xuất ngũ về địa phương. 

2. Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC, ngày 

08/11/2010 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an 

nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công 

an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. 
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3. Thông tư số 30/2018/TT-BCA ngày 28/8/2018 của Bộ Công an quy định 

điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 

thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-

TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 

tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ. 

4. Thông tư số 67/2025/TT-BCA ngày 21/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 

tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân 

dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. 

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

 

* Đối tượng áp dụng: 

1. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước vào Công an nhân dân từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 

20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương 

hiện không hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh 

binh hàng tháng, thuộc một trong các trường hợp sau:  

a) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm 

công tác trong Công an nhân dân được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; 

b) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có dưới 15 năm công tác trong Công 

an nhân dân được hưởng trợ cấp một lần. 

2. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, vào 

Công an nhân dân từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác 

trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác 

ở xã, phường, thị trấn: 

a) Những người có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân, sau đó 

tiếp tục công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ 

cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu trí, được hưởng chế độ trợ cấp một lần. 
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b) Những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Công an 

nhân dân hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách 

Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đủ điều kiện hưởng chế 

độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 

năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, được thực hiện chế độ trợ cấp một lần; nếu không đủ 

điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-

CP, được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng. 

c) Những người có dưới 15 năm công tác trong Công an nhân dân, hiện 

đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, được hưởng chế độ trợ cấp một lần. 

3. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương 

có thời gian tham gia Quân đội nhân dân từ ngày 30/4/1975 trở về trước thì 

thời gian công tác trong quân đội được cộng với thời gian công tác trong Công 

an nhân dân để thực hiện các chế độ quy định tại Quyết định 53/2010/QĐ-TTg. 

* Đối tượng không áp dụng: 

1. Những người đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp hàng tháng (trừ 

số cán bộ xã đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp hàng tháng), chế độ 

mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng. 

2. Những người thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Quyết định 

53/2010/QĐ-TTg nhưng đầu hàng địch, phản bội, vi phạm pháp luật bị kết án 

về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích 

hoặc đang chấp hành hình phạt tù chung thân. 

3. Đối tượng đã được hưởng trợ cấp một lần quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005; khoản 2 

Điều 1 Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

4. Cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật bị buộc thôi việc, sa thải, thải hồi, loại 

ngũ, đào nhiệm, đào ngũ, tước danh hiệu, tước cấp bậc hàm; 

5. Công nhân công an (công nhân viên công an). 
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5.3 
Thành phần hồ sơ 

Bản 

chính 

Bản  

sao 

 - Công văn đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp (Mẫu số 01); 

kèm danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (Mẫu số 02). 

 - Bản khai cá nhân (Mẫu số 03) hoặc bản khai cá nhân 

dùng cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ (Mẫu số 04). 

 - Giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc hoặc giấy tờ 

liên quan thể hiện thời gian công tác được tính hưởng chế độ 

(bản chính hoặc bản sao chứng thực hoặc bản sao có xác 

nhận), gồm: 

 + Quyết định thôi việc, xuất ngũ; quyết định hoặc giấy 

tờ có liên quan về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, 

xuất ngũ; lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân nhân; lý lịch đảng 

viên; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có); 

 + Giấy tờ liên quan khác: Huân chương, Huy chương 

kháng chiến hoặc giải phóng và các hình thức khen thưởng 

khác; hồ sơ hưởng chính sách người có công; quyết định cấp 

giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật hoặc bản 

trích lục hồ sơ thương tật; giấy chuyển thương, chuyển viện; 

quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, phong, thăng 

cấp bậc hàm, nâng bậc lương; giấy gọi nhập ngũ, giấy chiêu 

sinh vào các trường Công an nhân dân (hoặc các trường Quân 

đội nhân dân); danh sách cán bộ, bản khai, bản kê khai quá 

trình tham gia cách mạng phục vụ công tác xét khen thưởng 

của Nhà nước có xác nhận của đơn vị; các tài liệu lịch sử 

khác chứng minh có liên quan đến quá trình công tác của cán 

bộ, chiến sĩ; giấy chứng tử hoặc giấy báo tử (đối với trường 

hợp đã từ trần). 
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 - Trường hợp xuất ngũ, thôi việc nhưng thiếu giấy tờ, 

tài liệu thể hiện toàn bộ thời gian công tác được tính hưởng 

chế độ thì hồ sơ phải có thêm các giấy tờ sau: 

 + Giấy xác nhận thời gian công tác (Mẫu số 07); 

 + Biên bản thẩm tra, xác minh (Mẫu số 08); 

 + Biên bản xét duyệt, đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 

theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Công an cấp tỉnh 

(Mẫu số 09). 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

5.4 Số lượng hồ sơ 

02 (hai) bộ 

5.5 Thời hạn giải quyết 

- Công an cấp xã: 10 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ. 

- Công an tỉnh (Phòng Tổ chức cán bộ): 10 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ. 

- Cục Tổ chức cán bộ: 10 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ. 

5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

- Công an cấp xã. 

- Công an tỉnh (Phòng Tổ chức cán bộ).  

- Cục Tổ chức cán bộ. 

2. Trả kết quả 

- Phòng TCCB thông báo để công dân đến nhận Quyết định giải quyết của 

Cục TCCB, Bộ Công an và hướng dẫn công dân liên hệ Phòng Hậu cần để 

nhận chế độ; liên hệ chính quyền địa phương để thực hiện các chế độ khác. 

- Chuyển hồ sơ trợ cấp hàng tháng đến Sở Nội vụ để quản lý, chi trả chế độ. 
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5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết) 

5.8 Lệ phí  

Không  

5.9 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm 
Thời gian 

Biểu mẫu/    

Kết quả 

B1 

 Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cán 
bộ, chiến sĩ hoặc thân nhân cán bộ, chiến 
sĩ kê khai đầy đủ đúng theo mẫu; lấy xác 
nhận của UBND cấp xã và thẩm định hồ 
sơ đảm bảo đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo 
quy định. 

 + Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: 

trong thời gian 10 ngày làm việc Công an 

cấp xã có trách nhiệm lập danh sách đề 

nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần 

hoặc hằng tháng, hoàn thiện hồ sơ và có 

công văn báo cáo đề nghị giải quyết chế độ 

trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-

TTg chuyển Công an tỉnh. 

 + Trường hợp chưa đủ giấy tờ tài 

liệu: Công an cấp xã chủ trì chịu trách 
nhiệm tiến hành thẩm tra, xác minh; có 
xác nhận của đại diện: UBND, MTTQ, 
Công an, Hội đồng chính sách cấp xã, 
Trưởng (ấp, khóm, khu phố), Tổ trưởng tổ 
dân phố và cán bộ có cùng thời gian công 

Công an cấp 
xã 

Giờ hành 

chính 

Theo dõi bằng 

sổ công văn 

đến 
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tác với đối tượng (nếu có); lập biên bản 
thẩm tra, xác minh (Mẫu số 08), hoàn 
thiện hồ sơ, lập danh sách đề nghị giải 
quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng 
tháng và có công văn báo cáo đề nghị giải 
quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định số 
53/2010/QĐ-TTg chuyển Công an tỉnh. 

B2 

 Tiếp nhận hồ sơ từ Công an cấp xã. 

 + Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: 

Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm 

tham mưu Ban Lãnh đạo Công an tỉnh họp 

xét duyệt hồ sơ; lập danh sách đề nghị, 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ 

theo quy định, có công văn đề nghị chuyển 

Cục Tổ chức cán bộ.  

 + Trường hợp chưa đủ giấy tờ tài 

liệu: Công an cấp tỉnh tiếp tục tổ chức thẩm 

tra, xác minh; có công văn đề nghị Công an 

cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc Bộ (nơi cán bộ, 

chiến sĩ có thời gian công tác hoặc công tác 

trước khi thôi việc, xuất ngũ) xác nhận thời 

gian công tác (Mẫu số 07). Sau khi có kết 

quả thẩm tra, xác minh: 

 Nếu đúng đối tượng, đủ điều kiện 

Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm 

tham mưu Ban Lãnh đạo Công an tỉnh 

họp xét duyệt hồ sơ (thành phần gồm: Đại 

diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo 

Phòng Tổ chức cán bộ và cán bộ trực tiếp 

thẩm định, đề xuất), lập biên bản xét 

duyệt đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 

theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg 

(Mẫu số 09); trong thời gian 10 ngày hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ theo 

quy định, có công văn đề nghị chuyển 

Cục Tổ chức cán bộ.  

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

(Đội Chính 

sách và bảo 

hiểm xã hội) 

10 ngày 

làm việc kể 

từ khi nhận 

đủ hồ sơ 

(không tính 

thời gian 

thẩm trả, 

xác minh) 

Theo dõi bằng 

file điện tử 

của phần mềm 

văn thư. 
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 Nếu không đủ điều kiện hưởng chế 

độ trợ cấp, có văn bản trả lời cho cá nhân 

đề nghị và nêu rõ lý do. 

B3 

Tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết do Cục Tổ 

chức cán bộ chuyển về. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ; 

Đội Chính 

sách và bảo 

hiểm xã hội 

03 ngày 

làm việc 

Theo dõi bằng 

file điện tử 

của phần mềm 

vãn thư 

+ Trường hợp được giải quyết hưởng 

trợ cấp hằng tháng: Hệ thống hồ sơ hưởng 

trợ cấp hằng tháng chuyển Sở Nội vụ để 

quản lý và chi trả trợ cấp hằng tháng theo 

quy định; 

Quyết định 

trợ cấp hằng 

tháng (Mẫu số 

05A); Giấy 

giới thiệu 

(Mẫu số 06); 

Bản khai cá 

nhân (Mẫu số 

03) 

+ Trường hợp được giải quyết hưởng 

trợ cấp một lần: Chuyển quyết định 

hưởng chế độ trợ cấp một lần và thực hiện 

chi trả chế độ trợ cấp một lần cho cán bộ, 

chiến sĩ hoặc thân nhân cán bộ, chiến sĩ. 

Quyết định 

trợ cấp một 

lần (Mẫu số 

05A) 

6. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên biểu mẫu 

1 Mẫu số 01 Công văn đề nghị xét hưởng 

2 Mẫu số 02 Danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 

3 Mẫu số 03 Bản khai cá nhân 

4 Mẫu số 04 Bản khai cá nhân (dùng cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ) 
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5 Mẫu số 05A Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng 

6 Mẫu số 05B Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần 

7 Mẫu số 06 Giấy giới thiệu 

8 Mẫu số 07 
Xác nhận thời gian công tác để xem xét, giải quyết chế độ 

trợ cấp 

9 Mẫu số 08 Biên bản thẩm tra xác minh 

10 Mẫu số 09 Biên bản xét duyệt, đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU  

  Phòng TCCB lưu một bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 5.4 và kết quả giải 

quyết của Cục TCCB. 


